
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ 11 32.413      10.588   20.263       12.398       12.398      -          -      12.398      5.330      1.470      3.860      

A
Nguồn cân đối ngân sách địa phƣơng (ngân sách tỉnh, 

xã)
7 23.563      10.588   20.263       3.548         3.548        -          -      3.548        2.780      1.470      1.310      

I Lĩnh vực Giao thông 4 19.709      6.517     11.378       1.981         1.981        -          -      1.981        1.373      1.308      65           

1 Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 3 13.359      6.517     11.378       1.981         1.981        -          -      1.981        1.373      1.308      65           

a Công trình hoàn thành quyết toán 7.009       4.904     6.405         604            604           -          -      604           604         539         65           

1.1
Tuyến đường từ Hội trường thôn Khá Thượng, xã Tân Lập 

đến km17 tỉnh lộ 177
7990594

Thôn Khá 

Thượng
Cấp IV 2024-2025 68/12/3/2025 4.873       3.353     4.417         456            456           456           456         456         

1.2
Nâng cấp đổ bê tông tuyến đường từ Km 17, tỉnh lộ 177 đi 

thôn Khá Thượng, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang
7990594

Thôn Khá 

Thượng
Cấp IV 2025 100/26/4/2025 593          343        509            83              83             83             83           83           

1.3
Nâng cấp đổ bê tông tuyến đường Ngần Hạ - Ngần Thượng 

xã Tân Thành, huyện Bắc Quang
7990333

Ngần Hạ - 

Ngần 

Thượng

Cấp IV 2024-2025 79/18/4/2025 1.543       1.208     1.478         65              65             65             65           65           

b Công trình chuyển tiếp 1 6.350       1.613     4.973         1.377         1.377        -          -      1.377        769         769         -           

1.1
Nâng cấp, đổ bê tông tuyến đường từ km2 tỉnh lộ 177 đi 

xuống thôn Minh Thượng, xã Tân Lập
8129830

 Thôn Minh 

Thượng
Cấp IV

2024-

2025

10375/11/9/2024 

10564/07/6/2025
6.350       1.613     4.973         1.377         1.377        1.377                  769             769   

II Giáo dục 1 -            1.682     5.796         802            802           -          -      802           642         -           642         -        

1 Công trình hoàn thành chƣa quyết toán 1 1.682     5.796         802            802           -          -      802           642         -           642         -        

1.1 Công trình Trường PTDT bán trú Tiểu học Tân Lập 8110123
Thôn Chu 

Hạ
Cấp III 2024-2025 10304/04/9/2024 6.598       1.682     5.796         802            802           802           642         642         

III Dân dụng 2 3.854       2.388     3.089         765            765           -          -      765           765         162         603         

1 Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 2 3.854       2.388     3.089         765            765           -          -      765           765         162         603         

* Dự án hoàn thành quyết toán 2 3.854       2.388     3.089         765            765           -          -      765           765         162         603         

1.1
Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc kết hợp nhà văn hóa xã Tân 

Lập
8046793

Thôn Chu 

Hạ
Cấp IV 2023-2024 10638/01/10/2024 2.843       2.043     2.240         603            603           603           603         603         

1.2

Xây dựng khu thể thao trung tâm xã Tân Lập; Hạng mục: 

San tạo mặt phẳng, rãnh thoát nước, sân khấu, hàng rào và 

các hạng mục phụ trợ

8022272
Thôn Chu 

Hạ
Cấp IV 2023-2024 9730/14/5/2025 1.012       345        849            162            162           162           162         162         

B Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách xã 4 8.850       -          -              8.850         8.850        -          -      8.850        2.550      2.550      

I Công trình khởi công mới năm 2026 8.850       -          -              8.850         8.850        -          -      8.850        2.550      2.550      

Đơn vị tính: Triệu đồng
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DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƢ TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2026, XÃ TÂN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số: 33/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Tân Quang)
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STT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tƣ ban đầu hoặc QĐ đầu tƣ 
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1
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xã Tân Quang giai đoạn 

2026-2030
2026-2028 2.500       2.500         2.500        2.500        350         350         

2 Kiểm kê đất đai năm 2026 350          350            350           350           350         350         

3 Nâng cấp, cải tạo Hội trường trung tâm xã Tân Quang
Thôn Vinh 

Quang
Cấp IV 2026-2027 3.500       3.500         3.500        3.500        1.000      1.000      

4
Xây mới nhà làm việc 2 tầng 8 phòng Mặt trận tổ quốc và 

các tổ chức chính trị xã hội xã Tân Quang

Thôn Ngần 

Hạ
Cấp IV 2026-2027 2.500       2.500         2.500        2.500        850         850         
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